
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 66 5005 Sa TC+ BQ + TT độ 3/Pap ASCUS

2 0

8 3 31 2022 UBT 2bên 8cm

8 4 34 2002 UBT (P) 6cm

8 5 26 ĐT UBT (P) 6cm

8 6 24 ĐT UBT (T) 5 cm

9 7 44 2002 UXTC 12 tuần

9 8 37 0070 VS II + NXTC 10tuần

9 9 28 0000 UBT (T) 7cm

9 10 47 2002 UBT (T) 6 cm

9 11 25 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 12 58 8008 UBT (P) 7cm

11 13 54 2022 UBT (P) 

11 14 32 1001 VS II + LNMTC 2BT 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 64 9007 Sa TC-BQ -TT độ 4/VMC

8 2 40 1001 UBT(P) 12cm

8 3 39 2002 Polype lòng TC + UBT (T) 5cm

9 4 45 1021 UXTC 14 tuần

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + PHƢƠNG.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + TARA.TT

SÁNG : BS KHOA NS + MẪN.TT + 

           CHUNG.TT + THƢ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY + 

           PHẠM NHÃ.TT + KIM THẢO.TT

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + PHƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + D.PHƢỢNG + PHƢƠNG.TT

M.TUYỀN + LƢƠNG NHÃ.TT + NHÀN.TT

QUỐC DUY + MAI THẢO  + THIỆN.TT 

QUỐC DUY + MAI THẢO + THIỆN.TT 

THU NGUYỆT + HIỀN.CĐT + HƢƠNG.TT

THU NGUYỆT + HIỀN.CĐT + HƢƠNG.TT

THU NGUYỆT + HIỀN.CĐT + HƢƠNG.TT

THIÊNTHANH + LINH.TT + VIỆT HÀ.TT

HUỲNH HẢI + AN + TÙNG.TT

HUỲNH HẢI + AN + TÙNG.TT

HUỲNH HẢI + AN + TÙNG.TT

V.THÀNH + M.TUYỀN + LƢƠNG NHÃ.TT

V.THÀNH + M.TUYỀN + NHÀN.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + DIỆU NGA

           + HUÊ.TT + NGA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN

           + HẢO.TT + NGÂN.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + THIÊNTHANH

  

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT, Đặt TOT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NSBTC Bóc NX,  Bơm KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

Từ ngày 12/05/2014 đến ngày 18/05/2014 (Tuần4)

Cắt TC toàn phần + 2PP, Treo MC

 vào mỏm nhô, sửa thành Â Đ

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NGỌC THÚY

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HOA

PHẠM THỊ HƢỜNG

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BÔNG

LÊ THỊ PHƢƠNG

TRẦN THỊ HÒA

TÔ THỊ LIỀN

BÙI NGUYỄN ANH QUYÊN

LÝ LỆ MAI

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO

LÊ THỊ MINH CHÂU

LƢƠNG THỊ KIM CHI

TRƢƠNG THỊ MINH THƠM

TÔ THỊ TUYẾT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SÊN

50 N

2122

2175

859

960

929

SHC

48 N

2103

2090

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1109

945

890

893

PM

Ngày: 12/05/2014 

Ngày: 13/05/2014 

2104

930

2156

855



9 5 46 4004 NXTC /VMC UBT  + ĐS

9 6 34 0000 UBT (T) 5 cm/VMC K vú

9 7 33 2032 UBT 2bên 4cm

9 8 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 9 51 2002 UXTC có cuống

11 10 55 4004 UBT (P) 5cm

11 11 41 1021 UBT (T) 7 cm

11 12 30 1001 UBT (P) 8cm

11 13 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

14 27 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 64 7007 Sa TC- BQ độ 3+ TT độ2

8 2 44 1001 NXTC 14tuần

8 3 32 0000 VS I + LNMTC 2BT/VMC 2 lần

8 4 33 0000 VS I + UBT (T) 8cm

8 5 29 ĐT UBT (P) 6cm

9 6 78 7047 TD UBT 20cm

9 7 52 3013 UXTC 10tuần

9 8 43 1010 TSPTĐHNMTC

11 9 38 2012 UBT (P) 6cm

11 10 34 2012 UBT (P) 5cm

11 11 32 ĐT UBT 2bên 6cm

12 25 1001 UBT (P) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ

           + VŨ NGUYÊN.TT + DUY.TT

NGỌC TRANG + L.THỦY.BM + CÚC.TT

NGỌC TRANG + L.THỦY.BM + CÚC.TT

NGỌC TRANG + L.THỦY.BM + CÚC.TT

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + LƢƠNG NHÃ.TT

          + VY.TT + TARA.TT

HƢNG.PNT + VĂN HÀ.TT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + NGA.TT

K.HOÀNG + NGUYỄN LONG + NGA.TT

MỸ NHI + THIÊN TRANG + HẢO.TT

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

MỸ NHI + THU HÀ 2 + THIÊN TRANG

SÁNG : BS KHOA NS + H'LOANG.TT + 

             NHÀN.TT + VIỆT HÀ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

          + THIỆN.TT + LINH.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + LÊ DIỆP

HƢNG.PNT + LÊ DIỆP + VĂN HÀ.TT

H.THẮM + THIỆN.TT + DUY.TT

H.THẮM + DUY.TT + THIỆN.TT  

H.THẮM + THIỆN.TT + DUY.TT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + THUẦN.TT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + THUẦN.TT

DỰ BỊ  

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + MINH.TT

Q.KHOA + TARA.TT + MINH.TT

Q.HƢƠNG + VŨ NGUYÊN.TT + CÚC.TT

Q.HƢƠNG + CÚC.TT + VŨ NGUYÊN.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

  

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt MGTH nâng TC-BQ-TT

NS BTC, đốt NX

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT (mổ khó)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD  

BN TNTC

LÊ THỊ THƢƠNG

ĐẶNG THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT

BN TNTC

ĐẶNG THỊ HẠNH PHÚC

ĐỖ THỊ MỸ HƢƠNG

LÊ THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ DỨT

PHẠM THỊ HỢI

BÙI THỊ TÍNH

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ ĐƢỢC

DIỆP THỊ HÀO

NGUYỄN THỊ HÒA

LÝ HUÊ BÌNH

LƢƠNG THỊ TRANG

BÙI HOÀI XUÂN

SO HỜ ĐIÊU

VÕ THỊ BÍCH HẠNH

NGUYỄN THỊ CẨM MÃI

863

886

2226

2183

1104

2231

49 N

2044

2217

2207

2149

1136

2154

1140

844

2168

2180

2172

910

2181

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 14/05/2014 

Ngày: 15/05/2014 



8 1 36 2002 Sa TC độ 2+ BQ độ 1

8 2 55 3013 TSNMTC

8 3 49 2002 UBT(P) 12cm

9 4 44 2012 UXTC 14 tuần

9 5 43 2022 U giả nang/VMC Cắt TC

9 6 25 ĐT UBT 2bên 6cm

11 7 50 5005 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 8 32 0000 Polype lòng TC + VS 1

11 9 28 2002 UBT (T) 9 cm

10 27 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 49 4004 CIN 2 (Đã khoét chóp)

8 2 45 4014 UBT (T) 8 cm

8 3 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 4 38 2022 CIN 2 (Đã khoét chóp)

9 5 46 2002 UBT 2bên 6cm

9 6 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 7 43 2002 UBT 2bên 6cm

9 8 35 2012 UBT (P) 6cm

11 9 38 2022 CIN 3 (Đã khoét chóp)

11 10 46 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

12 30 2022 UBT (P) 5cm

LƢU + MỸ HẠNH 2 + H'LOANG.TT

LƢU + MỸ HẠNH 2 + H'LOANG.TT

LƢU + MỸ HẠNH 2 + H'LOANG.TT

DỰ BỊ

TÚ NGÂN + PHẠM NHÃ.TT + NGÂN.TT

THU NGUYỆT + THU BA + KIM THẢO.TT

THU NGUYỆT + THU BA + KIM THẢO.TT

THU NGUYỆT + THU BA + KIM THẢO.TT

PHẠM TÀI + HOÀNG VÂN + MẪN.TT

PHẠM TÀI + HOÀNG VÂN + MẪN.TT

SÁNG : BS KHOA NS +  X.TRANG2

          + VĂN HÀ.TT + PHƢƠNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MINH.TT

          + CÚC.TT + THUẦN.TT

HƢNG.PNT + TÚ NGÂN + PHẠM NHÃ.TT

TÚ NGÂN + NGÂN.TT + PHẠM NHÃ.TT

THƢƠNG.BM + NHU + P.DUNG 2

NHU + P.DUNG 2

TR.THẢO + THU HÀ 3 + THƢ.TT

TR.THẢO + THU HÀ 3 + THƢ.TT

TR.THẢO + THU HÀ 3 + THƢ.TT

DỰ BỊ

PHAN NGA + HOÀI THƢ + CHUNG.TT

PHAN NGA + HOÀI THƢ + HUÊ.TT

PHAN NGA + CHUNG.TT + HUÊ.TT  

THƢƠNG.BM + NHU + P.DUNG 2

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Ngày 9 tháng 5 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u (T), Cắt PP (P)

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS BTC , CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Thám sát, TTTXT

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ MỪNG

ĐOÀN THỊ MINH THU

THÁI THỊ NGUYỆT

VÕ THỊ THU

NGUYỄN THỊ THANH NHÃ

NGUYỄN THỊ CÀ

NGUYỄN THỊ ĐĂNG GIAO

NGUYỄN THỊ NAM

VÕ THỊ KIM OANH

DƢƠNG THỊ HÒA

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

ĐOÀN THỊ HỒNG VY

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ CẨM LÀNH

TRẦN THỊ THU HƢƠNG

PHAN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ NGHĨA

HỒ THỊ MINH TRÂM

TRẦN THỊ CAM

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

ĐOÀN THỊ MAI NGA

VŨ THỊ HỒNG HÀ

2067

1095

26S

1069

1092

2134

30 S

2250

1091

28S

1438

1093

2224

2226

1053

904

2119

1042

25 S

2244

53 N

1116

Thứ: SÁU 

Ngày: 16/05/2014 


